THCS HOÀNG VĂN THỤ MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022
Môn: TIN - LỚP 9
	       Cấp độ

 Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Định dạng trang chiếu
	Biết định dạng các nội dung trên trang chiếu
	Áp dụng mẫu có sẵn và hình ảnh có sẵn.
	Thực hiện các thao tác định dạng trên trang chiếu. 
	
	 

	Số câu
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	5

	Số điểm
	0.5
	1
	0.5
	0.5
	0.5
	 
	 
	 
	3.00

	Tỉ lệ %
	5%
	10%
	5%
	5%
	5%
	 
	 
	 
	30%

	2.  Thêm hình ảnh vào trang chiếu
	Chèn, bố trí hình ảnh và các đối tượng trên trang chiếu. 
	Chèn các hình ảnh vào trang chiếu sao cho phù hợp…
	Biêt chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, video, biểu đồ sao cho phù hợp trang chiếu
	-Phân biệt được các kiểu chèn ảnh trên trang chiếu
-Cách xóa đi hoặc chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, đoạn phim, biểu đồ.. sao cho phù hợp…
	 

	Số câu
	2
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	7

	Số điểm
	1.0
	1.0
	0.5
	0.5
	0.5
	 
	 
	0.5
	4.00

	Tỉ lệ %
	10%
	10%
	5%
	5%
	5%
	 
	 
	5%
	40%

	3.  Tạo hiệu ứng động
	-Biết ý nghĩa hiệu ứng động cho đối tượng) và hiệu ứng chuyển trang chiếu.

-Sao chép, di chuyển hoặc xóa trang chiếu. 
	-Phân biệt các loại hiệu ứng động. 
-Các lưu ý cần tránh khi tạo hiệu ứng động trên trang chiếu...
	-Hiệu ứng chuyển trang chiếu phù hợp. 
-Các bước tạo từng loại hiệu ứng, các bước thiết lập thời gian, tốc độ khi trình chiếu hiệu ứng…
	-Thiết đặt thời gian xuất hiện của các đối tượng trên trang chiếu 
-Cách tháo gỡ hiệu ứng khi không sử dụng…
	 

	Số câu
	1
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	5

	Số điểm
	0.5
	 
	 
	1.0
	0.5
	0.5
	0.5
	 
	3.00

	Tỉ lệ %
	5%
	 
	 
	10%
	5%
	5%
	5%
	 
	30%

	Tổng số câu
	4
	2
	2
	3
	3
	1
	1
	1
	17

	Tổng số điểm
	2.0
	2.0
	1.0
	2.0
	1.5
	0.5
	0.5
	0.5
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ

I. Trắc nghiệm

Câu 1: :(TH)Để định dạng dòng chữ "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!" thành " Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!"  toàn bộ các thao tác phải thực hiện là:

Câu 2: (TH)Thao tác để chèn hình ảnh có sẵn vào trang chiếu 

Câu 3: (VDT)Chèn âm thanh vào trang chiếu bằng lệnh? 
Câu 4: (VDT) Để tạo một slide giống hệt như slide hiện hành mà không phải thiết kế lại

Câu 5: (VDT) Để chuyển một hình ảnh được chọn xuống bên dưới ta thực hiện nháy chuột phải lên hình ảnh chọn Order
Câu 6: (NB)Lựa chọn nào để tạo màu nền đơn sắc cho trang chiếu? 

Câu 7: (VDT) Để thiết lập thời gian cho hiệu ứng chuyển trang chiếu trong nhóm Timing em có thể chọn: 
Câu 8: (NB)Muốn áp dụng mẫu có sẵn cho một Slide ta chọn lệnh 

Câu 9: (VDC)Cách tháo gỡ tất cả các hiệu ứng động khi không sử dụng 

Câu 10: (NB) Dải lệnh nào sau đây có tác dụng tạo hiệu ứng cho đối tượng? 
II. Tự luận

          Câu 1: (0.5đ) Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu có sẵn là gì? (TH)

Câu 2: (1 điểm) Nêu các bước để tạo màu nền cho một trang chiếu?(TH)

Câu 3: (1 điểm) Hãy trình bày các bước để chèn hình ảnh vào trang chiếu?(TH)

Câu 4: (0.5 điểm) Với phần mềm trình chiếu, em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh hoạ nội dung?(NB)

Câu 5: ( 0.5 điểm) Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, em thấy một hình ảnh che lấp một phần của hình ảnh kia. Tại sao? (VDT)

Câu 6: (1 điểm) Hiệu ứng chuyển trang chiếu là gì? Nêu các bước để tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu? (TH)

Câu 7: (0.5 điểm) Muốn trang chiếu tự động chuyển trang sau theo một khoảng thời gian khi trình chiếu em làm cách nào?(VDC)
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I/ TRẮC NGHIỆM. (5điểm) Khoanh tròn vào câu đúng trong các câu sau: 
Câu 1: Để định dạng dòng chữ "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!" thành " Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!"  toàn bộ các thao tác phải thực hiện là:

A. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

B. Đưa con trỏ văn bản vào cuối dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U và Ctrl + I

C. Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

D. Nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

Câu 2: Thao tác để chèn hình ảnh có sẵn vào trang chiếu:

A. Insert → Picture → Clip art                                     B. Insert → Picture → From File

C. Insert → Picture

                                      D. Insert → Clip art

Câu 3: Chèn âm thanh vào trang chiếu bằng lệnh:


A. Mở dải lệnh Insert(Chọn  Audio trong nhóm lệnh Media


B. Mở dải lệnh Insert(Chọn  Video trong nhóm lệnh Media


C. Mở dải lệnh Insert(Chọn  Video trong nhóm lệnh Images


D. Mở dải lệnh Insert(Chọn  Audio trong nhóm lệnh Images

Câu 4: Để tạo một slide giống hệt như slide hiện hành mà không phải thiết kế lại, ta thực hiện lệnh:

A. Chọn Insert → Duplicate

               B. Chọn Insert → New Slide


C. Chọn Insert → Duplicate Slide

     D. Không thực hiện được
Câu 5: Để chuyển một hình ảnh được chọn xuống bên dưới cùng ta thực hiện nháy chuột phải lên hình ảnh chọn Order. Sau đó chọn:
A. Bring Forward.

B. Send to Back.
    C. Bring to Front.
    D.Send Backward.
Câu 6: Lựa chọn nào để tạo màu nền đơn sắc cho trang chiếu:

A. Solid fill            B. Gradient fill                    C. Pattern fill            D. Picture or texture fill

Câu 7: Để thiết lập thời gian cho hiệu ứng chuyển trang chiếu trong nhóm Timing có thể chọn
A. On Mouse Click
     B. After
         C. Duration

              D. Transition

Câu 8: Muốn áp dụng mẫu có sẵn cho một Slide ta chọn lệnh:

A. Apply to Master         B. Apply to Selected Slides       C. Apply to All        D. Apply

Câu 9:  Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải
A. nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab 
B. nhấn tổ hợp phím Shift + Tab

C. nhấn tổ hợp phím Alt + Tab

D. nhấn tổ hợp phím Esc + Tab
Câu 10: Dải lệnh nào sau đây có tác dụng tạo hiệu ứng cho đối tượng?

  A. Animation          B. Slide Show          C. Design
   D. Transition 

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 11: (0.5 điểm) Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu có sẵn là gì?

Câu 12: (0.5 điểm) Với phần mềm trình chiếu, em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh hoạ nội dung?

Câu 13: (0.5 điểm) Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, em thấy một hình ảnh che lấp một phần của hình ảnh kia. Tại sao?

Câu 14: (1 điểm) Hiệu ứng chuyển trang chiếu là gì? Nêu các bước để tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu? 

Câu 15: (1 điểm) Nêu các bước để tạo màu nền cho một trang chiếu?
Câu 16: (1 điểm) Hãy trình bày các bước để chèn hình ảnh vào trang chiếu?

Câu 17: (0.5 điểm) Muốn trang chiếu tự động chuyển trang sau theo một khoảng thời gian khi trình chiếu em làm cách nào?

Bài làm:
HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Trắc nghiệm: (Mỗi câu trả lời đúng 0.5 điểm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	C
	B
	A
	C
	C
	A
	A
	B
	C
	A


II. Tự luận
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	11
	-Tạo các bài trình chiếu hấp dẫn

-Tiết kiệm thời gian và công sức
	0.25 điểm

0.25 điểm

	12
	- Các tệp hình ảnh và âm thanh 

- Các đoạn phim ngắn

- Bảng và biểu đồ



	0.5 điểm

	13
	- Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, em thấy một hình ảnh che lấp một phần của hình ảnh kia. Vì PowerPoint mặc định chèn các hình ảnh tại cùng một vị trí trên một trang chiếu nên hình ảnh thứ hai thêm vào sẽ chèn đè lên hình ảnh đầu tiên.

	0.5 điểm

	14
	•
Hiệu ứng chuyển trang chiêu là thay đổi cách xuất hiện của trang chiếu

•
Các bước đặt hiệu ứng chuyển trang chiếu

-
Chọn trang chiếu cần tạo hiệu ứng

-
 Mở dải lệnh Transitions và chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu trong nhóm Transition to this slide.

-
 Nháy lệnh apply to all trong nhóm timing nếu muốn áp dụng kieur hiệu ứng chuyển đã chọn cho mọi trang chiếu của bài trình chiếu.
0.25 điểm
	0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

	15
	Các bước đặt màu nền:

1. Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái (ngăn Slide).

2. Chọn lệnh Format ( Background. 

3. Nháy mũi tên [image: image1.png]


 và chọn màu thích hợp

4. Nháy nút Apply to All trên hộp thoại để áp dụng màu cho toàn bài trình chiếu.
	0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

	16
	Các bước chèn hình ảnh:

1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào.

2. Chọn lệnh Insert (Picture(From File. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện 

3. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh .

4. Nháy chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert.
	0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

	17
	· - Trong nhóm Timing em chọn After và nhập thời gian để tự động chuyển trang sau một khoảng thời gian khi trình chiếu. 
	0.5 điểm





    GVBM



     
Bùi Thị Vân
